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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ em từ đủ 12 đến 

dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện Việt Yên  

 

Căn cứ Kế hoạch số 3096/KH-BCĐ ngày 01/7/2022 của Ban Chỉ đạo 

chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh về việc triển khai tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa 

bàn tỉnh 

Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-SYT ngày 01/07/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Bắc Giang về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ từ 

đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh; 

Trung tâm Y tế huyện Việt Yên xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện 

Việt Yên, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung:  

- Tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 

18 tuổi đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 từ đủ 5 tháng.  

- Đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19 

2. Mục tiêu cụ thể  

- Trên 95% trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện đủ điều 

kiện tiêm chủng được tiêm  mũi 3 vắc xin phòng COVID-19. 

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 

chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng. 

- Các Trạm Y tế chủ động tham mưu với UBND xã, thị trấn huy động sự 

vào cuộc của tất cả các ban, ngành tại địa phương cùng tham gia triển khai kế 

hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 

18 tuổi. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 

- Toàn bộ trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi.  

+ Mốc tính tuổi phải đủ ngày, đủ tháng, đủ năm tính đến thời điểm tiêm 

chủng.  

+ Khoảng cách: Tiêm mũi 3 sau khi mũi 2 ít nhất là 5 tháng.  

+ Trẻ đã mắc COVID-19: Tiêm sau khi mắc COVID-19 đủ 3 tháng và 

đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.  



 
 

- Phương án triển khai điều tra, lập danh sách:  

(1) Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 các huyện, 

thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an địa phương chỉ đạo 

điều tra, xác minh, lập danh sách toàn bộ trẻ đang theo học từng lớp tại các 

trường học và những trẻ không đi học cư trú trên địa bàn (bao gồm cả thường trú 

và tạm trú) để xây dựng kế hoạch triển khai.  

(2) Quản lý danh sách đối tượng theo trường học đóng trên địa bàn xã, 

phường, thị trấn. Trường hợp trẻ không tham gia học tập tại các trường, quản lý 

theo danh sách của xã, phường, thị trấn.  

(3) Cập nhật trực tiếp đối tượng tiêm lên phần mềm tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19.  

- Số lượng trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm được 2 mũi: 16.204 ( Phụ 

lục 1). 

2. Liều lượng: Tiêm liều 0,3ml mỗi trẻ. 

3. Loại vắc xin:  Vắc xin Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho 

lứa tuổi này. Liều lượng 0,3 ml. 

4. Thời gian: Triển khai từ tháng 07/2022, hoàn thành trong tháng 

09/2022 (theo Nghị quyết số 444-NQ/BCSĐ ngày 23/6/2022 của Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19).  

5. Hình thức triển khai  

- Triển khai tiêm theo hình thức quấn chiếu từng trường học.  

- Có sự tham gia của phụ huynh/người giám hộ trẻ em trong suốt thời gian 

tiêm cho trẻ và phải ký phiếu đồng ý tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ trước khi tiêm.  

6. Địa điểm tiêm chủng 

- Tổ chức tiêm tại các điểm tiêm trường THCS, THPT: đối với trẻ khỏe 

mạnh, không có bệnh lý nền. 

- Tổ chức tiêm tại TTYT huyện: Đối với các trường hợp trẻ em bị bệnh 

nền (bệnh bẩm sinh, bệnh mạn tính ở tim, phổi, tiêu hóa, tiết niệu, máu...), dị 

ứng phản vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Truyền thông về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19  

- Tăng cường truyền thông về Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 mũi 3 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, truyền thông đa dạng, phối 

hợp nhiều hình thức, tài liệu truyền thông, thông điệp, bài truyền thông về vắc 

xin phòng COVID-19 nhằm mục đích để người dân tích cực hưởng ứng, tham 

gia. 

- Chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí để truyền thông cho 

người dân về lợi ích của các loại vắc xin, lịch tiêm chủng, tính an toàn của vắc 

xin, các sự cố bất lợi có thể gặp sau tiêm chủng; số điện thoại, địa chỉ liên hệ khi 

cần hỗ trợ. 

2. Công tác tập huấn (đã tập huấn). 

- Tập huấn về mục đích, nội dung, cách thức tổ chức, hướng dẫn triển khai 



 
 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi cho 100% cán 

bộ tham gia công tác chỉ đạo, giám sát, thực hiện tiêm chủng.  

- Hướng dẫn về lập danh sách trẻ em, lấy mã số định danh công dân cho 

trẻ em chưa có thẻ căn cước, phát Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 cho phụ huynh/người giám hộ trẻ ký trước buổi tiêm; phối hợp 

với các Nhà trường tổ chức điểm tiêm đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch tại điểm tiêm chủng theo quy định. 

- Tập huấn lại về Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 đối với trẻ em theo Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 

của Bộ Y tế, Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế; các 

phản ứng sau tiêm chủng, hướng dẫn chẩn đoán và xử trí phản vệ sau tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 ở trẻ em.  

3. Nhân lực:  

- Trung tâm Y tế huyện chủ động thành lập đội tiêm khi thực hiện tiêm đối 

với điểm tiêm tại các trường THPT trên địa bàn huyện. 

- Các xã, thị trấn chủ động bố trí tổ tiêm thực hiện theo quy trình. Số bàn 

tiêm căn cứ vào số lượng đối tượng của mỗi điểm tiêm. 

- Tổ cấp cứu: Nhân lực của các TYT xã, thị trấn được phân công hỗ trợ. 

4. Tổ chức buổi tiêm chủng 

4.1. Quy định chung 

- Công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần thực hiện đúng 

theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng và quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 

3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ 

chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Trong quá trình thực hiện cần đảm bảo đúng tiến độ, đúng đối tượng, 

đúng quy trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn cao nhất cho trẻ em. 

- Triển khai tiêm hai buổi trong ngày, đảm bảo thực hiện đủ 4 bước tiêm 

chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

4.2. Đảm bảo an toàn tiêm chủng 

- Các điểm tiêm bố trí nhân lực đủ số lượng và thành phần của mỗi đội 

tiêm cho mỗi bàn tiêm. Tất cả các thành phần trong đội tiêm đều phải được tập 

huấn và phân công nhiệm vụ rõ ràng trước khi thực hiện nhiệm vụ. 

- Công tác khám sàng lọc trước tiêm phải tuân thủ nghiêm ngặt theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế tại Khám sàng lọc theo Quyết định số 2470/QĐ-BYT 

ngày 14/6/2019 của Bộ Y tế, Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng 

lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em. 

- Đảm bảo công tác giám sát, phát hiện và xử lý phản ứng sau tiêm chủng:  

+ Bố trí sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc để tiếp nhận, xử lý cấp 

cứu phản ứng sau tiêm ngay tại điểm tiêm chủng và ở các cơ sở y tế tuyến tỉnh, 

tuyến huyện trong thời gian diễn ra tiêm chủng cho trẻ em.  

+ Mỗi điểm tiêm vắc xin phải chuẩn bị ít nhất 03 hộp thuốc cấp cứu phản 

vệ, đặt ở ba nơi là bàn tiêm, bàn cấp cứu và khu vực theo dõi sau tiêm. Tăng số 



 
 

lượng  thuốc Adrenalin trong mỗi hộp chống phản vệ từ 05 ống lên 20 ống/hộp. 

Mỗi buổi tiêm cần hút sẵn 01 ống Adrenalin vào bơm tiêm (đánh dấu). 

+ Mỗi điểm tiêm phải bố trí sẵn một phòng cấp cứu có đủ cơ số thuốc, 

dịch truyền, trang thiết bị thiết yếu về cấp cứu theo quy định. Bố trí ít nhất 01 

cán bộ đã được tập huấn về theo dõi, xử trí phản vệ sau tiêm chủng phụ trách. 

+ Trung tâm Y tế huyện và Phòng khám đa khoa tư nhân thường trực 24/24 

giờ trong thời gian diễn ra chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn để sẵn sàng tiếp nhận, 

xử lý ngay các trường hợp phản ứng sau tiêm.  

+ Các điểm tiêm chủng cung cấp cho trẻ em ngay sau khi được tiêm 

chủng một tờ rơi có thông tin về các phản ứng sau tiêm, ghi rõ các dấu hiệu cần 

liên hệ ngay với cơ sở y tế và có ít nhất 2 số điện thoại của đơn vị cấp cứu và 

đơn vị tiêm chủng tại địa bàn huyện để nhận phản hồi thông tin về sức khỏe và 

liên hệ khi cần. 

+ Các điểm tiêm phân công cán bộ giám sát, theo dõi chủ động phản ứng 

sau tiêm trong 24 giờ đầu cho 100% trẻ được tiêm. Tham mưu với Ban chỉ đạo 

cùng cấp có giải pháp huy động chính quyền, nhà trường và người thân trong gia 

đình tham gia giám sát, theo dõi sức khỏe trẻ được tiêm trong 24 giờ đầu sau 

tiêm và 03 ngày tiếp theo. 

Ngoài ra, các trạm Y tế chủ động áp dụng các biện pháp cần thiết khác, 

phù hợp với quy chế chuyên môn và tình hình tại địa phương để đảm bảo an 

toàn trong triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

5. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng 

- Xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định 

tại Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y 

tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế Y tế về 

việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 và Văn bản số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 về việc hướng dẫn quản lý chất 

thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Các cơ sở tiêm chủng, có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, 

rác thải y tế tại điểm tiêm theo quy định của Bộ Y tế. Lọ vắc xin sau khi sử dụng 

phải được hủy bỏ và ghi chép, báo cáo. 

6. Hoạt động kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo 

- Trung tâm Y tế huyện tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt 

động chuyên môn. 

- Tất cả các đối tượng tiêm phải được nhập trực tiếp vào phần mềm hồ sơ 

sức khỏe để quản lý theo dõi. Đảm bảo đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân, 

thời gian tiêm theo quy định.  

- Công tác thông tin, báo cáo: 

+ TYT các xã, thị trấn báo cáo kết quả tiêm về TTYT huyện theo 

khung  giờ trước13h và trước 18h sau buổi tiêm. 

  + Trung tâm Y tế huyện báo cáo kết quả tiêm hàng ngày bằng điện thoại 

và nhập qua Google driver về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN TRIỂN KHAI 



 
 

1.  Kinh phí trung ương 

Trung ương hỗ trợ vắc xin, hộp an toàn để triển khai tiêm vắc xin 

COVID-19. 

2.  Kinh phí địa phương 

 Kinh phí cho các hoạt động: mua bơm kim tiêm, in ấn giấy xác nhận, 

công tiêm, xăng xe vận chuyển vắc xin, kinh phí giám sát trước và trong khi 

triển khai, vật tư, trang thiết bị… do địa phương chi trả.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa Kiểm soát dịch bệnh  

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tham mưu xây dựng và triển khai 

kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 

tuổi trên địa bàn huyện Việt Yên. 

- Phụ trách chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật và giám sát tại các điểm tiêm.  

- Tổng hợp báo cáo báo cáo kết quả tiêm hàng ngày bằng điện thoại và 

nhập qua Google driver về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hàng ngày.  

- Đầu mối hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, đào tạo tập huấn các nội 

dung về tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 

tuổi trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau tiêm, đặc biệt 

giám sát chủ động ca phản ứng sau tiêm; sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho 

các đơn vị. 

- Tăng cường các hoạt động, hình thức truyền thông trước và trong thời 

gian tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 

18 tuổi.  

- Tổng hợp kết quả tiêm vắc xin phòng Covid-19 toàn huyện báo cáo về 

Sở Y tế hàng ngày và khi đột xuất. Báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Y tế và 

tuyến trên theo quy định. 

2. Phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

- Phối hợp với khoa KSDB/HIV tham mưu xây dựng kế hoạch và triển 

khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ em từ đủ 12 đến 

dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện Việt Yên. 

- Thành lập tổ tiêm khi thực hiện tiêm tại các điểm tiêm là các trường 

THPT trên địa bàn huyện. 

- Thành lập tổ tiêm tại TTYT cho trẻ mắc bệnh nền, dị ứng. 

- Thành lập các Tổ cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng. 

3. Phòng Tổ chức-hành chính 

Bố trí xe cấp cứu thường trực cùng tổ cấp cứu để sẵn sàng đến các điểm 

tiêm kịp thời vận chuyển bệnh nhân khi có trường hợp phản ứng sau tiêm xảy ra. 

4. Khoa Dược-Vật tư, trang thiết bị Y tế 

- Tiếp nhận, bảo quản vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cho 

các cơ sở y tế tổ chức tiêm chủng trên địa bàn. 



 
 

- Đảm bảo đầy đủ phích vắc xin, hộp chống sốc, trang thiết bị phục vụ cấp cứu. 

5. Các trường THPT trên địa bàn 

- Cung cấp số lượng đối tượng, hoàn thiện danh sách tiêm, phiếu đồng ý tiêm 

có chữ kí phụ huynh, in phiếu khám sàng lọc và điền thông tin hành chính của đối 

tượng đảm bảo chính xác. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cấp đường truyền internet, máy vi tính, máy in 

(mỗi điểm tiêm có khoảng 08 máy tính, máy in). 

- Phân công cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ tổ chức, điều hành điểm tiêm và 

nhập liệu. 

- Quán triệt phụ huynh học sinh theo dõi sát học sinh trong 24h đầu sau tiêm, 

đồng thời quán triệt học sinh trước khi đi tiêm phải ăn no. 

6. Các phòng khám đa khoa tư nhân 

- Cử cán bộ tham gia tiêm chủng theo phân công của TTYT huyện. 

- Sẵn sàng tiêp nhận, xử lý ngay các trường hợp phản ứng sau tiêm. 

7. Trạm Y tế các xã, thị trấn 

- Các Trạm Y tế tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch vắc xin phòng 

COVID-19 mũi 3 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn. Tham mưu 

UBND xã, thị trấn bố trí xe ô tô riêng tại các điểm tiêm để chủ động đưa đón 

chuyển viện nếu xảy ra trường hợp phản ứng khi cần thiết. 

- Phối hợp, đề nghị với các trường học trên địa bàn thực hiện: 

+ Hoàn thiện danh sách tiêm, phiếu đồng ý tiêm có chữ ký phụ huynh, in 

phiếu khám sàng lọc và điền thông tin hành chính của đối tượng đảm bảo chính 

xác. 

+ Phân công cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ hỗ trợ công tác tổ chức và công 

tác nhập liệu tại điểm tiêm. 

- Rà soát, lập danh sách, mời tiêm đối với trẻ không đi học. 

- Hệ thống phần mềm tiêm chủng: Xây dựng kế hoạch tiêm, nhập đối 

tượng tiêm vào kế hoạch tiêm trên hệ thống, sau  tiêm 30 phút yêu cầu các Trạm 

Y tế vào hết thao tác 4 bước cho tất cả các đối tượng đã tiêm. 

- Chuẩn bị tốt công tác tổ chức, nhân lực, vật lực cho buổi tiêm chủng. 

- Kết thúc buổi tiêm chủng, các điểm tiêm báo cáo kết quả về khoa Kiểm 

soát dịch bệnh. 

- Cử cán bộ tham gia hỗ trợ tiêm theo phân công của Trung tâm Y tế 

huyện. 

- Hoàn thành nhập liệu cho tất cả các đối tượng đã được tiêm tại buổi tiêm 

chủng ngay trong ngày.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho 

trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện Việt Yên của Trung tâm Y 

tế huyện Việt Yên, yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./. 

 



 
 

Nơi nhận:    
- UBND huyện;  

- BCD PCD huyện; 

- Phòng Y tế; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Lãnh đạo trung tâm; 

- Các phòng khám đa khoa tư nhân; 

- Các khoa, phòng, TYT; 

- Lưu: VT, KSDB. 
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Phụ lục 1 

SỐ LƯỢNG TRẺ EM ĐỦ 12 ĐẾN DƯỚI 18 TUỔI ĐÃ TIÊM MŨI 2 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN  

 

STT Xã, thị trấn 

Số lượng trẻ em đủ 12 đến dưới 18 tuổi 

đã tiêm mũi 2 
Ghi chú 

Từ 12- dưới 15 tuổi Từ 15- dưới 18 tuổi  

1 THPT Việt Yên số 1 0 1522  

2 THPT Việt Yên số 2 0 1379  

3 THPT Lý Thường Kiệt 0 1042  

4 
THPT Thân Nhân 

Trung 
0 902 

 

5 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
0 932 

 

6 TT GDTX 0 503  

7 Bích Động 1103 24  

8 Vân Trung 392 65  

9 Ninh Sơn 445 11  

10 Trung Sơn 449 16  

11 Nghĩa Trung 625 15  

12 Việt Tiến 606 24  

13 Hồng Thái 597 15  

14 Tiên Sơn 494 17  

15 Tự Lạn 395 15  

16 Quảng Minh 545 24  

17 Hương Mai 541 14  

18 Quang Châu 448 20  

19 Thượng Lan 515 17  

20 Minh Đức 660 26  

21 Tăng Tiến  359 15  

22 Vân Hà 309 3  

23 TT Nếnh 1048 62  

Tổng 
9531 6673  

16.204  
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